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Bảng kê chi tiết giá trị tài sản thẩm định giá 
(Kèm theo Thông báo số 617 ngày 13/7/2023 của Chi cục THAS TP Hải Dương 

 về kết quả thẩm định giá tài sản và lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản)   
 

1. Giá trị các công trình cơ bản, nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với đất:   

STT Danh mục 
ĐV 

tính 

Diện 

tích/Số 

lượng 

Đơn giá xây 

mới 

(đồng) 

CLCL 

(%) 

Đơn giá thẩm 

định 

(đồng) 

Thành tiền 

thẩm định 

(đồng) 

I 

Tài sản 

gắn liền 

với đất 

     106.681.706.218 

1. Tài sản được chứng nhận quyền sở hữu: 

1.1 
Nhà điều 

hành 
m² 1.037,60 8.444.770 76% 6.418.000 6.659.316.800 

1.2 Nhà ăn ca m² 949,80 3.950.000 70% 2.765.000 2.626.197.000 

1.3 Nhà bảo vệ m² 27,00 5.011.058 70% 3.508.000 94.716.000 

1.4 

Nhà xưởng 

gia công 

chế biến gỗ 

m² 10.951,50 4.687.386 70% 3.281.000 35.931.871.500 

1.5 

Nhà xưởng 

sơn, kho 

thành phẩm 

m² 9.758,10 4.687.386 70% 3.281.000 32.016.326.100 

1.6 

Trạm biến 

áp 560kva, 

trạm treo 

cột BTBT, 

hệ thống 

cấp điện 

chiếu sáng 

HT 1,00 4.415.984.839 70% 3.091.189.000 3.091.189.000 

1.7 Nhà nén khí m² 47,00 1.907.646 70% 1.335.000 62.745.000 

1.8 Nhà hút bụi m² 56,60 1.650.000 60% 990.000 56.034.000 

1.9 
Nhà trạm 

bơm 
m² 16,30 5.011.058 60% 3.007.000 49.014.100 

1.10 Bể cứu hỏa m³ 600,00 2.146.228 60% 1.288.000 772.800.000 

1.11 Nhà vệ sinh m² 85,00 5.011.058 60% 3.007.000 255.595.000 

2. Tài sản chưa được chứng nhận quyền sở hữu 
 

2.1 Nhà xưởng m² 2.393,50 3.974.421 70% 2.782.000 6.658.717.000 

2.2 
Nhà ép bột 

gỗ 
m² 370,30 1.650.000 60% 990.000 366.597.000 
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2.3 

Kho hóa 

chất nguy 

hại 

m² 49,80 1.210.000 70% 847.000 42.180.600 

2.4 Nhà thờ m² 22,80 5.011.058 70% 3.508.000 79.982.400 

2.5 
Nhà kho số 

20 
m² 42,10 1.210.000 60% 726.000 30.564.600 

2.6 
Nhà kho số 

21 
m² 146,40 1.210.000 60% 726.000 106.286.400 

2.7 
Ao (bể nuôi 

cá) 
m³ 157,60 1.924.049 60% 1.154.000 181.870.400 

2.8 Cổng sắt m 14,90 3.318.000 60% 1.991.000 29.665.900 

2.9 Cổng sắt m 5,00 3.318.000 60% 1.991.000 9.955.000 

2.10 03 Trụ cổng m³ 3,97 1.812.750 60% 1.088.000 4.318.272 

2.11 Sân m² 8.737,00 302.000 60% 181.000 1.581.397.000 

2.12 Tường rào m² 2.003,484 704.358 60% 423.000 847.473.732 

2.13 San nền m³ 75.046,00 170.000  170.000 12.757.820.000 

2.14 

Hệ thống 

cấp thoát 

nước, máy 

bơm, PCCC 

HT 1,00 3.948.455.690 60% 2.369.073.414 2.369.073.414 

II Cây cối      49.105.000 

1 

Lộc vừng 

đường kính 

gốc khoảng 

10cm 

Cây 3,00   120.000 360.000 

2 

Lộc vừng 

đường kính 

gốc khoảng 

15cm 

Cây 8,00   150.000 1.200.000 

3 

Lộc vừng 

đường kính 

gốc khoảng 

25cm 

Cây 4,00   160.000 640.000 

4 

Sấu đường 

kính gốc 

khoảng 5cm 

Cây 4,00   100.000 400.000 

5 
Sấu đường 

kính gốc 
Cây 4,00   180.000 720.000 
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khoảng 

10cm 

6 

Sấu đường 

kính gốc 

khoảng 

15cm 

Cây 5,00   250.000 1.250.000 

7 

Sấu đường 

kính gốc 

khoảng 

20cm 

Cây 17,00   280.000 4.760.000 

8 

Sấu đường 

kính gốc 

khoảng 

25cm 

Cây 12,00   340.000 4.080.000 

9 

Sấu đường 

kính gốc 

khoảng 

30cm 

Cây 10,00   450.000 4.500.000 

10 

Sấu đường 

kính gốc 

khoảng 

40cm 

Cây 7,00   600.000 4.200.000 

11 

Sấu đường 

kính gốc 

khoảng 

50cm 

Cây 3,00   700.000 2.100.000 

12 

Dừa vua 

đường kính 

gốc khoảng 

50cm 

Cây 3,00   600.000 1.800.000 

13 

Cau đường 

kính gốc 

10cm, bụi 

có 2 cây 

Bụi 2,00   85.000 170.000 

14 

Cau đường 

kính gốc 

10cm, bụi 

có 3 cây 

Bụi 4,00   85.000 340.000 

15 
Cau đường 

kính gốc 
Bụi 4,00   100.000 400.000 
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10cm, bụi 

có 4 cây 

16 

Cau đường 

kính gốc 

10cm, bụi 

có 5 cây 

Bụi 34,00   100.000 3.400.000 

17 

Cau đường 

kính gốc 

10cm, bụi 

có 6 cây 

Bụi 3,00   100.000 300.000 

18 

Cau đường 

kính gốc 

10cm, bụi 

có 7 cây 

Bụi 8,00   100.000 800.000 

19 

Cau đường 

kính gốc 

10cm, bụi 

có 8 cây 

Bụi 5,00   100.000 500.000 

20 

Cau đường 

kính gốc 

10cm, bụi 

có 9 cây 

Bụi 2,00   100.000 200.000 

21 

Xanh 

đường kính 

gốc khoảng 

40cm 

Cây 7,00   160.000 1.120.000 

22 

Xoài đường 

kính gốc 

khoảng 

20cm 

Cây 4,00   480.000 1.920.000 

23 

Nhãn 

đường kính 

gốc khoảng 

20cm 

Cây 2,00   2.400.000 4.800.000 

24 

Keo đường 

kính gốc 

khoảng 

10cm 

Cây 1,00   40.000 40.000 

25 
Keo đường 

kính gốc 
Cây 1,00   100.000 100.000 
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khoảng 

15cm 

26 

Keo đường 

kính gốc 

khoảng 

20cm 

Cây 8,00   130.000 1.040.000 

27 

Keo đường 

kính gốc 

khoảng 

25cm 

Cây 3,00   150.000 450.000 

28 

Keo đường 

kính gốc 

khoảng 

30cm 

Cây 5,00   215.000 1.075.000 

29 

Keo đường 

kính gốc 

khoảng 

40cm 

Cây 13,00   360.000 4.680.000 

30 

Keo đường 

kính gốc 

khoảng 

50cm 

Cây 1,00   500.000 500.000 

31 

Bằng lăng 

đường kính 

gốc khoảng 

30cm 

Cây 3,00   170.000 510.000 

32 

Xoan 

đường kính 

gốc khoảng 

25cm 

Cây 1,00   100.000 100.000 

33 

Đào trường 

thọ đường 

kính gốc 

khoảng 

20cm 

Cây 1,00   650.000 650.000 

 Tổng      106.730.811.218 
 Làm tròn      106.730.811.000 

Bằng chữ: Một trăm linh sáu tỷ bảy trăm ba mươi triệu tám trăm mười một nghìn đồng./. 
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2. Giá trị máy móc thiết bị, phương tiện vận tải 
         

STT Danh mục 
ĐV 
tính 

Số 
lượng 

 Đơn giá xác 
định 

(đồng) 

CLCL 
(%) 

 Đơn giá thẩm 
định 

(đồng) 

 Thành tiền 
thẩm định 

(đồng) 

1 

06 Máy CNC 
đa năng - Italy 
- pade, Model: 
SPINSL; Seri: 
12291, 12292, 
12293, 12294, 
12295, 12296, 
hãng sản xuất: 
PADE; xuất 
xứ: Italy 

HT 1 19.570.801.023 70% 13.699.560.716 13.699.560.716 

2 

Hệ thống hút 
bụi nén khí. Hệ 
thống ống các 
loại hút bụi gỗ, 
xuất xứ: Việt 
Nam  

HT 1 2.152.431.324 70% 1.506.701.927 1.506.701.927 

3 

02 Máy nén 
khí, Model: 
SG1070A-
55H, seri: 
C4KB3186, 
C4KB3187, 
hãng sản xuất: 
Kobelco 
Compressors, 
Nhật Bản  

HT 1 670.605.738 70% 469.424.017 469.424.017 

4 

Hệ thống hút 
bụi trung tâm 
hãng sản xuất: 
Blue vent, xuất 
xứ: Đan Mạch  

HT 1 2.391.764.586 70% 1.674.235.210 1.674.235.210 

5 

02 Máy sấy 
khí, máy lọc 
trước, lọc sau, 
Model: 
CRX110D, 
seri: C909002, 
C911002, hãng 
sản xuất: 

HT 1 240.591.004 70% 168.413.703 168.413.703 
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ORION, xuất 
xứ: HồngKong  

6 

Máy lạng 
ngang, Model: 
HP-400-3B, 
seri: B10-010, 
hãng sản xuất: 
Blue Steel, 
xuất xứ: Đài 
Loan  

Máy 1 1.316.405.987 30% 394.921.796 394.921.796 

7 

Dây chuyền 
finger tự động, 
Model AT 620 
đồng bộ dùng 
để ghép các 
thanh gỗ gắn 
vào thành các 
thanh gỗ dài, 
hãng sản xuất: 
Funimate, xuất 
xứ: Đài Loan  

Dây 
chuyền 

1 1.659.390.177 70% 1.161.573.124 1.161.573.124 

8 

Máy chà nhám 
có trục phay, 
Model: MST-
1300MS, seri: 
MS1045, hãng 
sản xuất: Ming 
Ping, xuất xứ: 
Đài Loan  

Máy 1 1.241.276.117 70% 868.893.282 868.893.282 

9 

05 Máy cưa cắt 
ngang, Model: 
YFC-18, seri: 
120620, 
100513, 
100515, 
100516, 
100517, hãng 
sản xuất: Yuh 
Farn, xuất xứ: 
Đài Loan 

HT 1 317.668.690 70% 222.368.083 222.368.083 

10 

Máy bào 04 
mặt, 04 trục tải 
nặng Model: 
LMC-423C, 
seri: 1004017, 

Máy 1 527.542.350 70% 369.279.645 369.279.645 
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hãng sản xuất: 
Leadermac, 
xuất xứ: Đài 
Loan 

11 

Máy bào 04 
mặt, 06 trục tải 
nặng Model: 
LMC-623C, 
seri: 1004018, 
hãng sản xuất: 
Leadermac, 
xuất xứ: Đài 
Loan 

Máy 1 772.531.057 70% 540.771.740 540.771.740 

12 

Máy bào 02 
mặt có hiện thị 
số, Model: GT-
610AD, hãng 
sản xuất: 
Goodtex, xuất 
xứ: Đài Loan 

Máy 1 308.312.200 70% 215.818.540 215.818.540 

13 

Máy tạo mộng 
lá sách, Model: 
LH-110, hãng 
sản xuất: Lih 
Woei, xuất xứ: 
Đài Loan  

Máy 1 329.918.126 70% 230.942.688 230.942.688 

14 

Máy bào 04 
mặt, 06 trục tải 
nặng model 
LMC-623H 
Hypermac, 
Model: LMC-
623H, seri: 
1004020, hãng 
sản xuất: 
Leadermac, 
xuất xứ: Đài 
Loan 

Máy 1 1.117.148.505 70% 782.003.954 782.003.954 

15 

Máy mài lưỡi 
cưa hợp kim tự 
động, Model: 
F-25-300 
"D/MG", seri: 
9719, hãng sản 

Máy 1 451.120.923 70% 315.784.646 315.784.646 
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xuất: Grifo, 
xuất xứ: Italy 

16 

Máy cưa rong 
nhiều lưỡi, 
Model: GRS-
320, seri: 
0782, 0783, 
hãng sản xuất: 
Carpenter, xuất 
xứ: Đài Loan 

Máy 2 1.093.855.338 70% 765.698.737 765.698.737 

17 

Máy chà nhám 
chổi, Model: 
SL-1400-R4, 
seri: 2765, 
hãng sản xuất: 
Salida, xuất 
xứ: Đài Loan 

Máy 1 1.387.328.721 70% 971.130.105 971.130.105 

18 

Máy cấy ốc, 
Model: CP-
801, hãng sản 
xuất: Foseco, 
xuất xứ: Đài 
Loan 

Máy 1 46.688.947 70% 32.682.263 32.682.263 

19 

Máy chuốt 
chốt, Model: 
CF-18, seri: 
30509, hãng 
sản xuất: 
Ching Feng, 
xuất xứ: Đài 
Loan 

Máy 1 39.066.262 70% 27.346.383 27.346.383 

20 

Máy cắt chốt, 
Model: CF-36, 
seri: 30510, 
hãng sản xuất: 
Ching Feng, 
xuất xứ: Đài 
Loan 

Máy 1 55.026.259 70% 38.518.381 38.518.381 

21 

Máy mài dao 
đa năng, 
Model: SA-
250, seri: 
990716, hãng 
sản xuất: San 

Máy 1 68.842.376 70% 48.189.663 48.189.663 
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Jui, xuất xứ: 
Đài Loan 

22 

Máy mài dao 
thẳng tự động,  
Model: SA-63, 
seri: 990714, 
hãng sản xuất: 
San Jui, xuất 
xứ: Đài Loan 

Máy 1 42.877.605 70% 30.014.324 30.014.324 

23 

Máy ép ngang 
thủy lực 04 
dàn, Model: 
MR4-5200-
1300, hãng sản 
xuất: IFAN, 
xuất xứ: Đài 
Loan  

Máy 1 1.907.576.991 70% 1.335.303.894 1.335.303.894 

24 

Máy lăn keo, 
Model: AN-60, 
hãng sản xuất: 
IFAN, xuất xứ: 
Đài Loan 

Máy 1 165.078.778 70% 115.555.145 115.555.145 

25 

Máy chà nhám 
thùng, Model: 
SD-3-600, SD-
3-1300, seri: 
100414201, 
hãng sản xuất: 
Sheng shing, 
xuất xứ: Đài 
Loan 

Máy 2 2.131.731.580 70% 1.492.212.106 1.492.212.106 

26 

Máy cưa rong 
lưỡi dưới, 
Model: JK-
18T, seri: 
99E08029, 
hãng sản xuất: 
Jo Way, xuất 
xứ: Đài Loan 

Máy 1 320.152.782 70% 224.106.947 224.106.947 

27 

Máy cắt tấm tự 
động, Model: 
TPS-10CS, 
seri: 002486, 
hãng sản xuất: 

Máy 1 1.083.850.563 70% 758.695.394 758.695.394 



 11

Tai Chan, xuất 
xứ: Đài Loan 

28 

Máy cắt phay 
02 đầu, Model: 
DET-2600-H8, 
seri: 
DET10060062, 
hãng sản xuất: 
Technik, xuất 
xứ: Đài Loan 

Máy 1 1.367.319.172 70% 957.123.420 957.123.420 

29 

Máy ghép 
ngang cao tần, 
Model: KGW-
1030H, seri: 
99-81, hãng 
sản xuất: 
Kouming, xuất 
xứ: Đài Loan 

Máy 1 1.100.525.187 70% 770.367.631 770.367.631 

30 

Dây chuyền 
sơn PU chạy 
Palet 07 tấn, 
hãng sản xuất: 
Chang, xuất 
xứ: Đài Loan 

Dây 
chuyền 

1 7.170.088.342 70% 5.019.061.839 5.019.061.839 

31 
Bàn lắp ráp, 
xuất xứ: Việt 
Nam 

Bàn  5   3.000.000 15.000.000 

32 

02 Xe nâng, 
Model: 30D7, 
seri: 2317, 
2318, hãng sản 
xuất: Huyndai, 
xuất xứ: Hàn 
Quốc 

Xe 2 967.223.479 60% 580.334.087 580.334.087 

Tổng cộng  35.802.033.390 
Làm tròn  35.802.033.000 

Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ tám trăm linh hai triệu không trăm ba mươi ba nghìn đồng./. 



 


